
TT Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ cơ sở nhà, đất
 Diện tích 

nhà (m2) 

 Diện tích sàn 

(m2) 

 Diện tích đất 

(m2) 

Tình trạng, hồ sơ pháp lý

của cơ sở nhà, đất
Mục đích sử dụng Ghi chú

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6) (7) (8) (9)

1
Trụ sở làm việc UBND

 xã Nghĩa Thương (cũ)
Thôn La Hà 3, xã Tư Nghĩa 584,12       787,52         2.050,00      

Giấy CNQSD đất,

số T 140623,

cấp ngày 31/10/2001

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan

2 Nhà làm việc Trạm khuyến nông Thôn An Nghĩa, xã Tư Nghĩa 150,52       280,64         795,50         

Giấy CNQSD đất,

số BO 507016,

cấp ngày 1286/2013

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan

3 Nhà làm việc trạm Chăn nuôi - Thú y Thôn Thanh Hà, xã Tư Nghĩa 111,51                111,51             294,40   
Thửa đất số 249,

 tờ bản đồ số 01

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan

4 Cửa hàng ngoại thương Thôn Thanh Hà, xã Tư Nghĩa 100,00       100,00                1.319,20   
Thửa đất số 28,

tờ bản đồ số 11

Đất thương mại, dịch 

vụ

5 Nhà làm việc công ty dầu thực vật Thôn An Nghĩa, xã Tư Nghĩa        3.034,20   
 Thửa đất số 149,

tờ bản đồ số 21

Đất công cộng dịch 

vụ

6
Phía nam HTX Đông Hoà

 (Trường MG Thu Xà cũ)
Thôn Thu Xà, xã Tư Nghĩa 100,00       100,00         1.154,00      

Thửa đất số 1134, 

tờ bản đồ số 5 

Đất thương mại, dịch 

vụ

7 Trường MN Hoà Phú cũ Thôn Hoà Phú, xã Tư Nghĩa 96,70         96,70           328,40         
Thửa đất số 415, 

tờ bản đồ số 4

Đất xây dựng công 

trình sự nghiệp

8

Trường TH Thị trấn La Hà,Thị trấn La Hà 

(Trung tâm kỷ thuật tổng hợp hướng 

nghiệp dạy nghề Tư Nghĩa cũ)

Thôn An Bình, xã Tư Nghĩa 1.569,89    2.215,39      8.757,00      

GCN QSD đất số  H 179979 cấp 

ngày 30/9/1997, Số S 632475 cấp 

ngày 03/5/2001

Đất xây dựng công 

trình sự nghiệp

9
Trường THCS TT La Hà,

Tổ dân phố 2, Thị trấn La Hà (cũ)
Thôn An Bình, xã Tư Nghĩa 1.024,00    2.371,00      10.445,30    

GCN QSD đất 

Số BK089682 ngày 22/01/2014

Đất xây dựng công 

trình sự nghiệp

10
Tiểu học Châu Phú Điền cũ,

 xóm 6 thôn La Châu
Thôn La Châu, xã Tư Nghĩa 315,00               315,00   2.882,70      

Thửa đất số 651

tờ bản đồ số 15

Đất xây dựng công 

trình sự nghiệp

Tạm quản lý vì chưa có 

Quyết định phê duyệt 

phương án bổ sung

11 Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũ Thôn An Nghĩa, xã Tư Nghĩa 116,40       116,40         195,00         

Giấy CNQSD đất,

Số BE 059276,

cấp ngày 17/5/2011

Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan

Tạm quản lý vì chưa có 

Quyết định phê duyệt 

phương án bổ sung

12
Điểm lẻ Hoà Tân 

(Trường MN Nghĩa Hoà)
Thôn Hoà Tân, xã Tư Nghĩa 302,00       302,00         810,40         

Giấy CNQSD đất, 

số BE 059889, 

cấp ngày 26/12/2011

Đất xây dựng công 

trình sự nghiệp

Tạm quản lý vì chưa có 

Quyết định phê duyệt 

phương án bổ sung

4.470,14    6.796,16      32.066,10    

PHỤ LỤC

 CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ THUỘC DIỆN DÔI DƯ SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa)
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